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Nghiên cứu này kiểm tra tầm quan trọng của Trách Nhiệm 

Xã Hội doanh nghiệp (TNXH) đối với Kết Quả Hoạt Động Bền 

Vững (KQHDBV) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại 

Việt Nam. Bên cạnh đó, mối liên hệ trung gian của Năng Lực Xanh 

(NLX) và Thu Mua Xanh (TMX) cũng được làm rõ. Cùng với đó, 

lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực (RBV) và lý thuyết các bên 

liên quan cùng được sử dụng nhằm đóng góp vào sự hiểu biết đa 

chiều cho các hiện tượng được nghiên cứu hiện nay. Phương pháp 

nghiên cứu được lựa chọn dùng cho phân tích là phương pháp định 

tính và phương pháp định lượng. Dữ liệu nghiên cứu dựa trên ý 

kiến từ 438 quản lý cấp trung và quản lý cấp cao của các doanh 

nghiệp tại Việt Nam. Từ dữ liệu nhận về, bài nghiên cứu đã kết 

luận về các vấn đề cũng như đề xuất các giải pháp và bước phát 

triển của công ty thông qua mối liên hệ của TNXH và KQHDBV 

của các SMEs đến với các nhà quản lý để họ có thể đề xuất các 

chiến lược toàn diện hơn cho công ty thông qua vai trò trung gian 

của năng lực xanh và thu mua xanh.  

ABSTRACT 

This study examines the relationship of corporate social 

responsibility to the sustainability performance of Small and 

Medium-sized Enterprises (SMEs) in Vietnam. Besides, the 

intermediary role of green capacity and green procurement is 

clarified in this document. Besides, the Resource-Based View 

(RBV) theory and stakeholder theory are also used in the model to 

provide a comprehensive understanding of the phenomena being 

studied. The qualitative research methods and quantitative research 

methods are selected to use in this investigation. Research data was 

collected from 438 middle and senior managers of businesses in 

Vietnam. From the results collected, the study proposes a few 

implications about the impact of social responsibility on 

sustainable business performance to help business managers come 

up with better strategies for their companies and businesses through 

the mediating role of green capacity and green purchasing. 
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1. Giới thiệu 

Cùng với sự phát triển vượt bậc của xã hội, các bên liên quan dần quan tâm nhiều hơn đến 

sự trách nhiệm của các doanh nghiệp trong hoạt động môi trường xã hội nhằm đẩy mạnh kết quả 

xã hội cũng như sự phát triển xanh trong môi trường một cách tích cực (Andersen, 2021; Shahzad, 

Qu, Zafar, Rehman, & Islam, 2020). 

Một vài năm trước, các nhà hoạch định chính sách và những người thực hiện làm các việc 

về Trách Nhiệm Xã Hội của doanh nghiệp (TNXH), các công trình xanh và môi trường nhằm giảm 

thiểu tác động tiêu cực cho môi trường dẫn đến cải thiện hiệu suất bền vững và có rất ít nhà nghiên 

cứu tập trung vào hiệu quả môi trường trong bối cảnh các công ty SMEs (Arend, 2014; Nulkar, 

2014; Tang & Tang, 2012). Vì thế, việc quản lý doanh nghiệp theo định hướng xanh đang dần trở 

thành định hướng chiến lược của công ty do sức ảnh hưởng lớn của nó đối với sự phát triển tương 

lai và tính bền vững của tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (Le, Tran, Lam, Nguyen, & 

Ho, 2023).  

Hiện nay, ngày càng có nhiều nghiên cứu thể hiện rằng việc thực hiện các yếu tố TNXH 

như một cách thức hiệu quả để giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội khác nhau, đồng thời 

đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan (Le, Ngo, &  Aureliano-Silva, 2021). TNXH tác động 

tích cực đến các yếu tố như năng lực xanh và thu mua xanh của tổ chức, từ đó, đóng góp đến những 

hiểu biết chiến lược có giá trị cho các công ty trên toàn thế giới. 

Nghiên cứu này sử dụng năng lực xanh và thu mua xanh làm trung gian vì lý thuyết quan 

điểm dựa trên tài nguyên thiên nhiên (RBV) chỉ ra rằng năng lực giải thích mối quan hệ giữa tài 

nguyên thiên nhiên và hiệu suất bền vững (Hart, 1995). Điều này cuối cùng dẫn đến tăng khả năng 

cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh bền vững. Các nguyên tắc của KQHDBV cũng phù 

hợp với một phương pháp tiên tiến, liên ngành cách tiếp cận cho rằng năng lực xanh và thu mua 

xanh cần ưu tiên áp dụng để tạo ra hàng hóa xanh, phù hợp với môi trường và dịch vụ. Nghiên cứu 

này giải thích và cung cấp bằng chứng cho các sáng kiến TNXH, triển khai năng lực xanh và thu 

mua xanh để có kết quả hoạt động doanh nghiệp tốt hơn. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xem xét vai trò của TNXH đối với kết quả hoạt động bền 

vững ở SMEs của Việt Nam. Bên cạnh đó, yếu tố trung gian của NLX và TMX chưa được khai 

thác đầy đủ trong các nghiên cứu trước đó cũng được phân tích và nghiên cứu kỹ càng trong bài 

báo này. Chính vì thế, việc bổ sung NLX và TMX trong mô hình nghiên cứu này đóng góp vào 

kho tàng tài liệu về nghiên cứu thực nghiệm trong các mối liên hệ trung gian. Cuối cùng, tầm quan 

trọng của TNXH cũng sẽ được làm nổi bật như một công cụ chiến lược tiềm năng giúp tăng hiệu 

suất hoạt động, từ đó, nghiên cứu này giúp các nhà lãnh đạo ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 

Việt Nam tận dụng tối đa giá trị của nó. 

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

2.1.1. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

TNXH bao gồm các sáng kiến và thực tiễn giải quyết các vấn đề và lợi ích của các bên liên 

quan đối với cân bằng nhu cầu xanh của doanh nghiệp (Le & ctg, 2021). Các bên liên quan của 

công ty này bao gồm cả TNXH bên trong (BT_TNXH) là các sáng kiến và thực tiễn đối với nhân 

viên (Abu-Jarad, Yusof, & Nikbin, 2010) và TNXH bên ngoài (BN_TNXH) là những sáng kiến 

và thực tiễn đối với các cá thể hoặc tổ chức hoạt động trong chuỗi cung ứng như đối tác, nhà cung 

cấp, nông dân, nhà phân phối và khách hàng (Obeidat, 2016).  
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Các hoạt động TNXH bên trong liên quan đến việc tạo cơ hội phát triển cho nhân viên, thể 

hiện sự bình đẳng, hỗ trợ nhân viên và gia đình họ (Kumar, Bhatt, & Murari, 2020), cơ hội phát 

triển kỹ năng và nghề nghiệp, đối xử công bằng (Ranjan & Yadav, 2018), cung cấp cơ hội việc 

làm, cung cấp nơi làm việc có chất lượng, sức khỏe nghề nghiệp, an toàn và điều kiện làm việc 

(Aggarwal & Singh, 2019). Trong khi đó, TNXH bên ngoài được nhắc đến bao gồm các hoạt động 

gần gũi với công chúng hơn như hoạt động từ thiện, phúc lợi cộng đồng và an toàn sản phẩm, dễ 

thực hiện hơn vì nó không yêu cầu cam kết lâu dài hoặc hỗ trợ cơ cấu và do đó có thể đạt được với 

chi phí thấp và ít rủi ro thất bại (Tang, Hull, & Rothenberg, 2012).  

2.1.2. Năng lực xanh 

Năng lực xanh được xem như một yếu tố thành công của cả hoạt động kinh tế và môi 

trường, vì năng lực xanh không phải là tập hợp các công cụ và kỹ thuật, mà thay vào đó là một hệ 

thống năng động kết nối chúng, được xác định bởi năng lực tổ chức thể hiện nhiều khía cạnh khác 

nhau của kiến thức được tích lũy trong tổ chức (Yook, Choi, & Suresh, 2018). Helfat và Winter 

(2011) cho rằng năng lực xanh có khả năng hoạt động dựa trên các hoạt động đang diễn ra và để 

kiếm sống trong hiện tại và cũng cho phép một công ty mở rộng cách thức kiếm sống của công ty 

trong dài hạn. 

2.1.3. Thu mua xanh 

Thu mua xanh, còn được gọi là mua sắm thân thiện với môi trường (EPP), đã trở thành 

một vấn đề quan trọng khi mối lo ngại về môi trường của nhân loại ngày càng tăng. Thực hành 

thu mua xanh bao gồm tất cả các cân nhắc về môi trường liên quan đến các quyết định quản lý 

cung ứng, cùng với các yếu tố mua hàng truyền thống như giá sản phẩm và vị trí nhà cung cấp 

(Yook & ctg., 2018). 

2.1.4. Kết quả hoạt động bền vững 

KQHDBV của doanh nghiệp đề cập đến hiệu quả kinh doanh của các tiêu chí liên quan 

đến tài chính và phi tài chính, theo đó, KQHDBV phản ánh sự gia tăng về tăng trưởng và lợi nhuận; 

tăng trưởng thị phần; cơ sở dữ liệu của khách hàng; sản phẩm mới thân thiện với môi trường trên 

thị trường; và cải thiện hiệu suất môi trường và tài chính (Indriastuti & Chariri, 2021). 

Để kiếm tra mối tương quan giữa các biến, sự kết hợp giữa lý thuyết RBV (Barney, 1991) 

và lý thuyết các bên liên quan (Freeman,1984) đã được chọn. Lý thuyết RBV giúp làm nổi bật tầm 

quan trọng của các nguồn lực dành riêng cho công ty trong việc nâng cao giá trị ở thị trường và 

điều này trở thành bài toán khó đối với các công ty đối thủ bắt chước (Andersen, 2021; Shahzad 

& ctg., 2020).  

Trong khi đó, lý thuyết các bên liên quan được trình bày bởi Freeman (1984), nêu rõ sự 

phức tạp trong mối quan hệ giữa các doanh nghiệp và các bên liên quan, khẳng định rằng sự tương 

tác của họ có tác động qua lại một cách sâu sắc. Điều này yêu cầu trách nhiệm của công ty đối với 

tất cả các bên liên quan (Freeman & Sergiy, 2017) và sự kết hợp bốn yếu tố cần thiết: cân nhắc 

quy chuẩn, tính bền vững, vốn nhân lực và sự hợp tác để duy trì sự vững mạnh của công ty 

(Freeman, Dmytriyev, & Phillips, 2021). 

2.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Lý thuyết RBV tự nhiên cho rằng TNXH được coi là nguồn lực của doanh nghiệp và có 

tiềm năng xác định hiệu quả hoạt động môi trường (Hart, 1995). Trong khi đó, năng lực xanh cho 

phép một doanh nghiệp tạo ra các hoạt động về môi trường dẫn đến ưu thế cạnh tranh bền vững 
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(Wong, 2013). Trách nhiệm môi trường và năng lực xanh được coi là hai yếu tố quan trọng đối 

với các công ty SMEs (Veronica, Alexeis, Valentica, & Elise, 2019) trong việc tích hợp, sáng tạo 

và tái tạo các nguồn lực liên quan ở cả bên trong và bên ngoài (Yuan & Cao, 2022).  

Một chiến lược TNXH phải rõ ràng về những hiện trạng xã hội cần giải quyết và các giải 

pháp cụ thể dựa trên sự hiểu biết của các nhà quản lý chịu trách nhiệm. Điều này nhằm đánh giá 

nội tại các nguồn lực cần thiết và tiến hành tích hợp các nguồn lực cần thiết từ bên trong và bên 

ngoài (Ramachandran, 2011). Vì vậy, việc tập trung vào năng lực xanh không chỉ là một lý thuyết 

quan trọng của doanh nghiệp mà còn mang lại tầm nhìn sâu rộng về quản lý để liên tục cải tiến, 

đổi mới xanh giúp các công ty triển khai TNXH của họ. Từ những lập luận trên, nghiên cứu đề ra 

giả thuyết như sau: 

H1: TNXH tác động tích cực đến NLX 

Ngày nay, các nhà nghiên cứu tập trung nhiều đến TNXH vì yêu cầu hàng hóa và dịch vụ 

thân thiện với môi trường là ưu tiên đối với người tiêu dùng (Rehman, Bresciani, Yahiaoui, & 

Giacosa, 2022). Với mối quan tâm về tính bền vững ngày càng tăng trên toàn cầu, các nhà tiêu thụ 

có động lực thay đổi lựa chọn sử dụng từ các sản phẩm truyền thống sang các sản phẩm tốt đối với 

môi trường hoặc mua hàng xanh (Hazaea & ctg., 2022) và chỉ khi khách hàng cảm thấy thỏa mãn 

và hài lòng với sản phẩm, dịch vụ thì họ mới có ý định mua lại sản phẩm của công ty đó (Le, Tran, 

Lam, Ho, & ctg., 2023). Bên cạnh đó, Zhu, Sarkis, và Lai (2013) đã nhận ra áp lực của môi trường 

thể chế và tình trạng suy thoái môi trường liên tục diễn ra đã gây áp lực lên các doanh nghiệp 

SMEs cũng như thúc đẩy họ áp dụng các hoạt động mua hàng xanh (Ramakrishnan, Haron, & 

Goh, 2015). Vì vậy, nghiên cứu đã đề xuất giả thuyết như sau: 

H2: TNXH tác động tích cực đến TMX 

Ở hầu hết các nghiên cứu, khái niệm TNXH được đưa ra dựa trên mối liên kết giữa các 

sáng kiến TNXH và hiệu suất công ty. TNXH phản ánh sự chủ động của doanh nghiệp trong kiểm 

soát tác động tổng thể của mình đối với xã hội, nền kinh tế và môi trường bằng cách ứng dụng các 

sáng kiến để đảm bảo rằng những tác động của nó là tích cực (Carroll, 1991; Sharma, Kumar, 

Luthra, Joshi, & Upadhyay, 2022) và nên được nghiên cứu trong bối cảnh các doanh nghiệp SMEs 

(Kraus, Rehman, & García, 2020).  

Bên cạnh đó, các tổ chức phải tập trung vào các bên liên quan trong và ngoài tổ chức khác 

nhau để đánh giá hiệu quả hoạt động xã hội của doanh nghiệp (Crisan-Mitra, Stanca, & Dabija, 

2020). Nhiều bài báo đã kết luận việc thực hiện các chương trình chiến dịch tác động đến môi 

trường cải thiện các ưu thế hiện có của công ty hơn (Duong, 2023; Dang, Ha, Ngo, Pham, & 

Duong, 2022). Về vấn đề này, nhiều nghiên cứu đã kết luận các sáng kiến TNXH hỗ trợ các công 

ty nhận về nhiều lợi ích tốt hơn (Valdez-Juárez, Gallardo-Vázquez, & Ramos-Escobar, 2019). Vì 

vậy, nghiên cứu đã đề xuất giả thuyết như sau: 

H3: TNXH tác động tích cực đến KQHDBV 

Ordanini và Rubera (2008) nhấn mạnh rằng theo lý thuyết RBV, năng lực đôi khi có thể 

có giá trị hơn khi được kết hợp. Ví dụ điển hình khi năng lực xanh của công ty khi nó có thể đáp 

ứng được những mục tiêu về môi trường đề ra trong việc thu mua những sản phẩm hoặc nguyên 

vật liệu, như giảm tỉ lệ rác thải, tăng cường tổ chức các hoạt động tái chế và tái sử dụng, sử dụng 

các nguyên vật liệu thay thế nhằm giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và làm 

tăng danh tiếng của tổ chức (Carter & Carter, 1998; Singh & Misra, 2021). Foo, Mohd, Guoxin, 

Suhaiza, và Kanagi (2021) phát hiện rằng thực tiễn thu mua xanh thúc đẩy độ tin cậy cao trong 
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mối quan hệ làm việc với các nhà cung cấp để và việc tạo ra giá trị với các nhà cung cấp phụ thuộc 

vào những khả năng của các công ty. 

H4: NLX tác động tích cực đến TMX 

Foo, Kanapathy, Zailani, và Shaharudin (2019) đã kết luận phạm vi năng lực xanh bao gồm 

năm năng lực chính là sản xuất, tài chính, đổi mới, nội tổ chức và hội nhập. Nhờ vào năng lực 

xanh, các tổ chức thu mua có thể sử dụng chiến lược của mình như một tác nhân thay đổi mạnh 

mẽ để cải thiện những hệ quả xấu đến môi trường tự nhiên (Zailani, Eltayeb, Hsu, & Tan, 2012) 

và thúc đẩy lợi nhuận và ưu thế cạnh tranh của một doanh nghiệp (Lee & Shin, 2010).   

Theo Galeazzo, Ortiz-de-Mandojana, và Delgado-Ceballos (2021), bộ phận thu mua đóng 

vai trò trung gian giữa các chức năng nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài và hỗ trợ các phòng 

ban của công ty trong việc thỏa mãn sự mong đợi và các yêu cầu của người tiêu dùng về dịch vụ 

và mua hàng. Hơn nữa, TMX thúc đẩy NLX của công ty trong việc phát triển sự tin cậy giữa các 

bên liên quan và sự phụ thuộc lẫn nhau để mở rộng các nguồn lực và khả năng nội bộ nhằm cải 

thiện sự tương tác với các tổ chức nhà cung cấp (Shi & Liao, 2013). 

H5: NLX tác động tích cực đến KQHDBV 

Đối với các tổ chức, Yang và Zhang (2012) đã nhận định rằng thu mua xanh là ưu tiên 

hàng đầu của các công ty, qua đó họ có thể cải thiện hiệu suất và giảm tình trạng lãng phí, cùng 

với khả năng nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các tổ chức. Mặt khác, Lo, Liou, Wang, và Tsai 

(2018) cũng chỉ ra rằng thu mua xanh là một trong những điều then chốt để đạt được sự phát triển 

bền vững cho các tổ chức. 

Hơn nữa, Khan (2019) đề cập rằng mua sắm xanh có thể giảm chi phí sản xuất và tăng lợi 

nhuận của các tổ chức với danh tiếng tốt hơn. Thu mua xanh giúp cải thiện năng lực vận hành và 

năng động, đồng thời tác động tốt đến hiệu quả kinh tế và môi trường (Yook & ctg., 2018); điều 

này đạt được sự phát triển bền vững toàn cầu (Al Amosh & Khatib, 2021) và bồi đắp sự tin tưởng 

của các bên liên quan khác nhau. Do đó, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau: 

H6: TMX tác động tích cực đến KQHDBV 

Dựa trên các tài liệu và giả thuyết ở trên về TNXH, năng lực xanh, thu mua xanh và đánh 

giá tính bền vững của công ty, TNXH được giả định tác động lớn đến KQHDBV thông qua năng 

lực xanh và thu mua xanh. Thu mua xanh cũng được xem là một hình thức thực hiện trách nhiệm 

xã hội khi nó đem lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp về sự hợp tác mạnh mẽ hơn với các nhà cung 

cấp, hoạt động tốt hơn trong xã hội và môi trường cộng đồng địa phương. Trong khi đó, việc tích 

hợp, xây dựng và điều chỉnh lại cả nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài liên quan đến thực 

hiện năng lực xanh trong khía cạnh bảo vệ môi trường (Qiu, Jie, Wang, & Zhao, 2020) và điều 

này giúp nâng cao năng suất của công ty (Rehman, Mohamed, & Ayoup, 2019). Theo Foo và cộng 

sự (2021), việc hoàn thành các tiêu chuẩn và tuân thủ môi trường theo NLX và TMX trong ngành 

công nghiệp bao bì đã giúp các công ty này đạt được sự bền vững về hiệu quả kinh tế dựa trên các 

hoạt động tài chính của họ, chẳng hạn như tăng lợi nhuận, năng suất và doanh thu và giảm chi phí. 

Vì vậy, nghiên cứu đề xuất hai giả thuyết như sau: 

H7: NLX làm trung gian cho mối quan hệ giữa TNXH và KQHDBV 

H8: TMX làm trung gian cho mối quan hệ giữa TNXH và KQHDBV 
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Dựa trên các quan điểm lý thuyết và thực nghiệm được đề cập ở trên, tác giả đề xuất mô 

hình nghiên cứu như Hình 1 nhằm góp phần mở rộng khối lượng kiến thức về sức ảnh hưởng của 

TNXH đến với KQHDBV. 

 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất (2023) 

 Nguồn: Tác giả đề xuất 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Sau khi lược khảo từ các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan, phương pháp định tính 

được sử dụng để đo lường cấu trúc của TNXH, NLX, TMX, và KQHDBV một cách có hệ thống. 

Nghiên cứu được thực hiện khảo sát sơ bộ 68 nhà quản lý để đánh giá độ tin cậy thang đo. Dữ liệu 

được thu thập từ 508 nhà quản lý đã hoặc đang làm việc ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quốc 

gia có nền kinh tế mới nổi - Việt Nam. Đối tượng tham gia khảo sát được yêu cầu là các nhà quản 

lý cấp trung và nhà quản lý cấp cao từ 30 tuổi trở lên. Thời gian khảo sát kéo dài gần 04 tháng (từ 

tháng 05 năm 2023 đến tháng 09 năm 2023). Phương pháp chọn mẫu phi xác suất được áp dụng 

và kết quả có 438 mẫu hợp lý. 70 trong tổng số là không đủ điều kiện do vị trí công việc và tiêu 

chí độ tuổi không phù hợp như nghiên cứu hướng đến. Bên cạnh đó, số năm kinh nghiệm cũng 

được thống kê để phần nào thể hiện được tính đại diện của mẫu khảo sát. 

Thang đo Likert 5 điểm được dùng để đánh giá kết quả bảng khảo sát. Đầu tiên, 05 biến 

quan sát của BT_TNXH được đo lường bởi Farooq, Rupp, và Farooq (2017) và Turker (2009) và 

07 biến quan sát của BN_TNXH được đánh giá theo Toussaint, Cabanelas, và Muñoz-Dueñas 

(2022), Farooq và cộng sự (2017), và Turker (2009). Bên cạnh TNXH, NLX được đánh giá thông 

qua 06 biến quan sát và được điều chỉnh bởi Shaharudin, Tan, Kannan, và Zailani (2018). Theo 

trình tự, 05 biến quan sát từ nghiên cứu của Yang và Zhang (2012) được ứng dụng để đánh giá cấu 

trúc TMX. Cuối cùng, cấu trúc KQHDBV đã được đo lường bằng kế thừa 09 biến quan sát từ 

Bansal (2005) nhằm kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các sáng kiến CSR ảnh hưởng đến với kết 

quả hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Bảng câu hỏi bao gồm hai phần: (1) thu thập thông tin 

nhân khẩu học từ người trả lời; (2) thu thập các câu trả lời theo bảng hỏi và tiến hành phân tích dữ 

liệu thông qua SPSS 23 và AMOS 24 - phần mềm hỗ trợ để kiểm tra toàn diện các mối quan hệ 

nhân quả của mô hình cấu trúc. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được thu thập lấy mẫu ở khu vực phía Bắc, Trung và Nam với các tỉnh và 

thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ. Những đặc điểm nhân khẩu học của người trả lời khảo sát 

mà nghiên cứu này nhấn mạnh được minh họa cụ thể trong Bảng 1.  

TNXH 

NLX 

TMX 

KQHDBV 

BT_TNXH 

BN_TNXH 

H1 

H2 

H5 

H6 

H4 

H7 

H8 

H3 
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Bảng 1 

Thống kê nhân khẩu học 

Thông tin mẫu nghiên cứu n = 438 Tỉ lệ % 

Giới tính 
Nam 236 53.9 

Nữ 202 46.1 

Độ tuổi 

30 - 39 tuổi  112 25.6 

40 - 49 tuổi 152 34.7 

50 - 59 tuổi 118 26.9 

Trên 60 tuổi 56 12.8 

Vị trí công việc  
Quản lý cấp trung 326 74.5 

Quản lý cấp cao 112 25.5 

Số năm kinh nghiệm 

Dưới 05 năm 48 10.9 

06 - 10 năm 119 27.2 

11 - 15 năm 85 19.4 

Trên 15 năm 186 81.5 

Quy mô doanh nghiệp 
Doanh nghiệp nhỏ 192 43.8 

Doanh nghiệp vừa 246 56.2 

Nguồn: Tác giả khảo sát năm 2023 

4.2. Kiểm định thang đo 

Kết quả cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha đều lớn hơn 0.7 và hệ số tương quan đều lớn 

hơn 0.5, điều này cho thấy các thang đo đều đáng tin cậy, đáp ứng yêu cầu phân tích CFA (Hair, 

Risher, Sarstedt, & Ringle, 2019). Phân tích nhân tố EFA cho ra 05 nhân tố, các biến đều hội tụ 

về đúng các yếu tố và tất cả giá trị hội tụ > 0.5 nên đảm bảo mức độ hội tụ ở từng nhân tố như 

trong Bảng 2. 

Bảng 2  

Độ tin cậy tổng hợp và tổng phương sai trích 

 CR AVE MSV MaxR(H) KQHDBV BN_TNXH NLX BT_TNXH TMX 

KQHDBV 0.916 0.613 0.464 0.929 0.783     

BN_TNXH 0.877 0.506 0.299 0.880 0.473*** 0.711    

NLX 0.897 0.592 0.464 0.897 0.681*** 0.547*** 0.769   

BT_TNXH 0.851 0.534 0.280 0.855 0.446*** 0.400*** 0.529*** 0.731  

TMX 0.896 0.634 0.442 0.903 0.590*** 0.452*** 0.665*** 0.503*** 0.796 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 

Bên cạnh đó, các kiểm tra thống kê đã được dùng để kiểm tra sai lệch phương pháp chung. 

Đầu tiên, dữ liệu đã được kiểm tra bằng cách sử dụng thử nghiệm đơn nhân tố và giải pháp nhân 

tố không xoay vòng của Harman, giá trị tổng phương sai trích (AVE) khi 05 nhân tố hội tụ về 01 

nhân tố là 36.145% < 50%. Do đó không có bằng chứng về vấn đề sai lệch trong phương pháp 



 

   Lê Thanh Tiệp. HCMCOUJS-Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 19(2), 4-18 11 

nghiên cứu chung (CMB) (Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003). Thứ hai, trong Hình 

2 dưới đây thể hiện tất cả các biến quan sát đều bị hạn chế trong mô hình đo lường CFA một yếu 

tố, mang lại các giá trị phù hợp tốt: χ2 = 1.086,185; df = 399; p = 0.000; χ2 /df = 2.722; GFI = 

0.870; CFI = 0.910; TLI = 0.902 và RMSEA = 0.063. Giá trị GFI được ghi nhận là 0.87 (< 0.9), 

trong nghiên cứu này là có thể chấp nhận được vì chỉ số GFI còn phụ thuộc rất nhiều về số thang 

đo, số lượng biến quan sát và mẫu kích cỡ (Baumgartner & Homburg, 1996; Doll, Xia, & 

Torkzadeh, 1994). 

 

Hình 2. Kết quả SEM chuẩn hoá của mô hình nghiên cứu 

Phóng đại phương sai (VIF) ở tất cả yếu tố cho giá trị nhỏ hơn 5 nên mô hình sử dụng 

không bị khuyết tật đa cộng tuyến (Hair & ctg., 2019). Dựa trên kết quả phân tích của Bảng 3, mô 

hình SEM cho thấy hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của các biến đều có giá trị dương nên tác động 

lẫn nhau theo hướng cùng chiều. Trong khi đó, p-value của các biến đều nhỏ hơn 0.05 nên ta chấp 

nhận các giả thuyết này (Chú thích *** là giá trị p-value nhỏ hơn 0.01). 

Bảng 3 

Kết quả phân tích mô hình SEM 

 Estimate S.E. C.R. P - Value Kết quả 

TNXH→NLX 0.628 0.027 23.369 *** Hỗ trợ 

TNXH→TMX 0.376 0.069 5.418 *** Hỗ trợ 

NLX→TMX 0.456 0.097 4.723 *** Hỗ trợ 

TNXH→KQHDBV 0.264 0.081 3.274 0.001 Hỗ trợ 

NLX→KQHDBV  0.529 0.105 5.062 *** Hỗ trợ 

TMX→KQHDBV 0.201 0.070 2.866 0.004 Hỗ trợ 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 
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Trong khi đó, giá trị C.R đều nhỏ hơn 1.96 khi thực hiện kiểm định Bootstrap với vòng lặp 

mẫu N = 1,000 thì suy ra P-value lớn hơn 5%. Điều này thể hiện độ lệch khác 0 không có ý nghĩa 

thông kê ở mức tin cậy 95%, và khi dự đoán mẫu ra tổng thể kết quả SEM là đáng tin cậy. Bảng 4 

cho kết quả các giá trị VAF tương ứng là 55.65% và 22.19% cho các mối quan hệ trung gian bán 

phần TNXH → NLX → KQHDBV và TNXH → TMX → KQHDBV đều thỏa 20% ≤ VAF ≤ 

80% (Hair & ctg., 2019). Hơn nữa, tất cả các giá trị P đều dưới 0.05 nên thống kê của hai mối liên 

hệ trung gian này có ý nghĩa. Nói cách khác, trong kịch bản nghiên cứu này, TNXH ảnh hưởng 

đến KQHDBV thông qua NLX, TMX như trong Bảng 4. 

Bảng 4  

Kết quả phân tích vai trò trung gian của NLX, TMX 

Mối quan hệ Hệ số tác động 

gián tiếp 

Hệ số tác 

động trực tiếp 

Tổng 

tác động 

P-

Value 

VAF Ý nghĩa 

TNXH-->NLX-->KQHDBV 0.374 0.298 0.672 0.003 55.65% Trung gian 

một phần 

TNXH-->TMX-->KQHDBV 0.085 0.298 0.383 0017 22.19% Trung gian 

một phần 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá mức độ ảnh hưởng của TNXH đến KQHDBV của các 

doanh nghiệp SMEs ở Việt Nam và ảnh hưởng của CSR đến KQHDBV thông qua việc điều hòa 

hai biến số, thu mua xanh và năng lực xanh. Dựa vào kết quả đầu ra, từ đó giúp đưa ra cái nhìn 

toàn diện về các biến và mối liên hệ của chúng dựa trên cái nhìn của các quản lý cấp cao và quản 

lý cấp trung ở các công ty này. 

Thứ nhất, TNXH có mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa đến KQHDBV, phát hiện này củng 

cố những phát hiện trước đây của Le, Tran, Lam, Nguyen, và cộng sự (2023). Trong đó các hoạt 

động TNXH của công ty có thể đáp ứng với sự thay đổi về việc hình thành thói quen sử dụng các 

sản phẩm xanh của khách hàng theo Hazaea và cộng sự (2022).  

Thứ hai, việc tạo ra các chiến lược về NLX và TMX phù hợp với môi trường và công ty 

để thích nghi với sự thay đổi của khách hàng sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh của công ty. Điều 

này đã từng được chứng minh trong nghiên cứu của Wong (2013). Bên cạnh đó, giá trị dữ liệu thể 

hiện mối quan hệ tích cực giữa NLX và TMX và bổ sung thêm vào các tài liệu hiện có để nêu ra 

rằng NLX được xem như một động cơ thúc đẩy TMX, trùng với kết quả nghiên cứu của Carter và 

Carter (1998) và Singh và Misra (2021). Theo lý thuyết RBV, năng lực đôi khi có thể có giá trị 

hơn khi được kết hợp (Ordanini & Rubera, 2008) và với sự liên kết giữa TMX và NLX sẽ giúp tiết 

kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và lan tỏa hình ảnh tích cực của doanh nghiệp đến 

với người tiêu dùng. 

Cuối cùng, mối liên hệ trung gian của NLX và TMX trong việc biến các sáng kiến TNXH 

thúc đẩy hiệu suất hoạt động bền vững là được hỗ trợ bởi lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết 

RBV, điều này ủng hộ cho nghiên cứu của Ordanini và Rubera (2008). TNXH đã thể hiện một 

ảnh hưởng tích cực đến KQHDBV và thể hiện sự quan trọng trong việc quan tâm đến lợi ích của 

khách hàng và mối quan tâm tới các bên liên quan, cũng như các vấn đề môi trường và xã hội 

đối với SMEs. 
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Vì thế, nghiên cứu này kết luận rằng trong thời đại toàn cầu hóa và phát triển vươt trội như 

hiện nay, TNXH như là một chiến lược phát triển bền vững thay vì được coi là hoạt động từ thiện. 

Điều này dần phù hợp với xu hướng hiện thực hóa TNXH hướng tới sự bền vững ở các quốc gia 

có nền kinh tế Nam trường mới như châu Á. 

5. Đóng góp học thuật và hàm ý quản trị 

5.1. Đóng góp học thuật 

Dựa trên dữ liệu thực nghiệm và những hiểu biết sâu sắc từ nghiên cứu trước đó, bài viết 

này nhấn mạnh sự tích hợp quan trọng của TNXH, năng lực xanh và thu mua xanh với môi trường 

trong việc đạt được hiệu suất hoạt động bền vững và nghiên cứu này cũng mở rộng trên phần tài 

liệu ít ỏi về các biến này. Mặc dù các tài liệu về mối quan hệ TNXH và KQHDBV ngày càng nhiều 

như đã thảo luận ở trên, nhưng nghiên cứu này đưa ra bằng chứng cụ thể hơn về mối liên hệ của 

TNXH và KQHDBV bằng cách cung cấp một cơ chế trung gian chuyên sâu (NLX, TMX), đặc 

biệt trong bối cảnh của một nền kinh tế mới nổi. Bên cạnh đó, nghiên cứu này nhấn mạnh rằng hai 

biến trung gian (NLX, TMX) bổ sung cho nhau chứ không thể hoán đổi cho nhau trong việc triển 

khai các chiến dịch hay chiến lược. Hơn thế nữa, nó sẽ giúp ban lãnh đạo các công ty SMEs ở Việt 

Nam đưa ra các định hướng chiến lược và tạo ra giá trị cho cộng đồng tốt hơn. 

Nghiên cứu hỗ trợ lý thuyết các bên liên quan (Freeman, 1984; Freeman & Dmytriyev, 

2017; Freeman & ctg., 2021) bằng cách kiểm tra các thành phần trong và bên ngoài của TNXH 

(BT_TNXH, BN_TNXH). Kết quả phát hiện ra rằng việc đáp ứng yêu cầu của nhiều các bên liên 

quan là cần thiết để một công ty đạt được sự bền vững. Chính vì thế, xác định chiến lược và đổi 

mới của công ty cần tính đến sự quan tâm của cổ đông, giữ kết nối cổ đông chặt chẽ và cần xem 

xét lợi ích đa dạng của các cổ đông một cách chính đáng. 

5.2. Hàm ý quản trị 

Các dữ liệu trong bài này ủng hộ một cách mạnh mẽ cho các doanh nghiệp SMEs ở Việt 

Nam thúc đẩy TNXH thông qua năng lực xanh và thu mua xanh để thực hiện phát triển doanh 

nghiệp bền vững. Các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp cần điều hòa lợi ích giữa các bên liên 

quan khác nhau, nhằm vừa có thể gia tăng năng lực cạnh tranh và đạt được hiệu quả hoạt động như 

kế hoạch, vừa có thể triển khai TNXH thông qua các hoạt động bền vững của công ty.  

Bối cảnh toàn cầu sau đại dịch gây khủng hoảng nghiêm trọng, khách hàng ngày càng kỹ 

lưỡng trong các quyết định mua hàng của họ, theo đó, các yếu tố môi trường và xã hội có thể chi 

phối quyết định lựa chọn sản phẩm và mua hàng của họ. Vì vậy, các doanh nghiệp chủ động và 

nghiêm túc triển khai TNXH sẽ có thể cải thiện nguồn tài sản vô hình của họ để nâng cao ưu thế 

cạnh tranh và hướng tới hành trình phát triển bền vững. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế cạnh 

tranh khốc liệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ càng phải xem xét cả khía cạnh bên trong và bên 

ngoài xuyên suốt quá trình tạo sự đổi mới và thực hiện kế hoạch TNXH trong cách vận hành 

doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, trước đây, nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhận định rằng tăng đầu tư vào 

mua sắm xanh làm tăng tổng chi phí mua hàng và sau đó làm mất khả năng cạnh tranh của công 

ty. Thực tế là các kết quả gần đây đã chỉ ra rằng đầu tư vào thu mua xanh giúp các tổ chức gia tăng 

hiệu quả hoạt động. Khi các hoạt động mua sắm xanh sở hữu một năng lực xanh tốt chắc chắn sẽ 

giúp gia tăng về cải thiện môi trường và hiệu quả kinh tế; đúng hơn, các khả năng xanh hoạt động 

như một yêu cầu then chốt của cả môi trường và hiệu quả kinh tế, vì thu mua xanh đòi hỏi một quy 

trình mua hàng toàn diện và sự tham gia tích cực của cả nhà cung cấp và công ty mua hàng. 
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Hơn thế nữa, để cho SMEs có thể ứng dụng kết quả của các nghiên cứu TNXH vào thực 

tế, nội dung nghiên cứu cần đưa ra các bối cảnh cụ thể (ví dụ như mức độ phát triển của một quốc 

gia) để đo lường ảnh hưởng của sự khác biệt này đến kết quả TNXH. Vì thế, sự đóng góp của bài 

này là thiết thực và quan trọng cho các SMEs các nền kinh tế mới nổi trong khu vực nói chung và 

ở Việt Nam nói riêng khi những thực nghiệm về mối quan hệ giữa TNXH và KQHDBV chưa thực 

sự được xem trọng đối với các nước mới nổi. 

5.3. Hạn chế và định hướng nghiên cứu trong tương lai 

Các mục tiêu nghiên cứu đề ra đã được phản hồi trong bài này, tuy nhiên, vẫn còn một số 

điểm cần cải thiện nhất định. Thứ nhất, nghiên cứu này chỉ giới hạn ở các tổ chức nằm trong lãnh 

thổ Việt Nam, trong khi các nền kinh tế mới khác trên thế giới hoặc cỡ mẫu lớn hơn có thể được 

chọn trong nghiên cứu tiếp theo. Mặt khác, các dữ liệu trên được phân tích dựa trên ý kiến của ban 

lãnh đạo các SMEs, vì thế, vẫn có thể tiếp tục mở rộng để kết hợp việc đo lường và cung cấp sự 

đóng góp từ các doanh nghiệp lớn. Thứ hai, do mục đích và ưu tiên của nghiên cứu này sử dụng 

NLX và TMX là trung gian đo lường mối tương quan giữa TNXH và KQHDBV. Chính vì thế, 

những yếu tố có khả năng tác động khác trong mối quan hệ này nên được thảo luận kỹ càng ở các 

dự án tiếp theo để có thể đóng góp những kết luận mới cho sự ảnh hưởng bởi TNXH. 
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